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Tổng hợp giao dịch 
Sàn HSX HNX 
 601,74 81,55 
Tăng/giảm +6,66 +0,14 
% tăng/giảm +1,12% +0,17% 
Thanh 
khoản 

104,40 tr 38,63 tr 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

1.945,36 465,23 

NN mua/bán 
ròng (tỷ 
đồng) 

          
28,74 

 
(5,35) 
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Tổng hợp thị trường phiên giao dịch trước, thứ 6, 23/10/2015 
 
VN-Index tăng 6,66 điểm (+1,12%) lên 601,74 điểm. Thanh khoản (cả thỏa thuận) đạt 104,40 
triệu cổ phiếu giảm 5,13 % so với trung bình 10 phiên gần đây (tương đương 110,05 triệu cổ 
phiếu). Giá trị giao dịch đạt 1.945,36 tỷ đồng. 
 
HNX-Index tăng 0,14 điểm (+0,17%) lên 81,55 điểm. Thanh khoản (cả thỏa thuận) đạt 38,63  
triệu cổ phiếu giảm 4,64 % so với trung bình 10 phiên gần đây( tương đương 40,51 triệu cổ 
phiếu). Giá trị giao dịch đạt 465,23 tỷ đồng. 
 
Giao dịch của thị trường có phần sôi động hơn, đặc biệt là các cổ phiếu thuộc nhóm bất 

động sản như ITA, DXG, FLC, VIC… hút được dòng tiền rất tốt. Bên cạnh đó với đà tăng 

mạnh của các cổ phiếu như VIC, BID, BVH… nên chỉ số VN-Index vẫn duy trì được trên mốc 

600 điểm 

 

Ngành, nhóm cổ phiếu thu hút dòng tiền trong phiên 23/10/2015: Bất Động Sản 
 
Cổ phiếu dẫn đầu trong phiên 23/10/2015  
 

• Dầu khí: n/a 

• Bank, tài chính: VCB, CTG 
• Bluechip khác: BVH 
• Chứng khoán: n/a 
• BĐS, xây dựng:  VIC, HBC, DXG, CEO 
• Thủy sản: n/a 
• Thép: HSG 
• Cao su:  SRC 
• Dệt may: n/a 
• Cổ phiếu đầu cơ: n/a 
•             Khác: DVP 
 

Diễn biến giao dịch PVN10 - 23/10/2015 

Mã Giá Tăng/ 

giảm 

KLGD  

(cp) 

GTGD 

(tỷ đồng) 

NĐTNN 

mua 

NĐTNN bán 

GAS 47.100 +400 583.250 22,743 175.530 200.200 

PVS 22.600 +0 1.563.060 35,539 368.000 73.700 

DPM 32.700 +100 185.300 6,048 90.100 7.000 

PVD 36.900 +400 725.750 26,808 390.100 140.200 

PVT 11.500 +0 786.280 9.023 3.200 0 

PVX 3.100 +0 847.517 2,643 0 0 

DCM 12.900 -100 604.280 7,814 411.250 0 

PET 15.600 -200 283.570 4,450 11.000 0 

PVC 20.000 -100 465.830 9,400 0 50.000 

NT2 26.400 +200 439.020 11,540 1154.270 0 

 
Cổ phiếu ngành dầu khí: 
N/a 
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Diễn biến Giá Dầu Thế Giới 

 Giá Dầu Brent 

 

 Giá dầu WTI 

 

 Giá dầu WTI mất khoàng 6,5% trong tuần qua. 

Dầu thô tiếp tục trượt dài vào phiên thứ sáu rơi xuống mức thấp nhất của tháng trước thông tin về số lượng giàn khoan dầu của 

Mỹ tuần trước. Trên sàn giao dịch New York, dầu thô WTI giao tháng 12 giao dịch giữa 44,22 và 45,75 USD một thùng, trước khi 

đóng cửa tại $ 44,58, giảm 0,81 hoặc 1,78% trong ngày. Trong tuần, giá dầu thô WTI mất đi khoảng 6,5%. 

Trên sàn giao dịch ICE (ICE), brent thô giao tháng dao động từ $ 47,45 và 48,65 $ một thùng, trước khi đóng cửa ở mức $ 47,91, 

giảm 0,11 hoặc 0,23% vào phiên giao dịch. Dầu thô Brent Biển Bắc cũng giảm xuống mức thấp gần như hàng tháng trong phiên 

giao dịch hôm thứ Sáu.  

Vào chiều thứ Sáu, Hãng Baker Hughes (N: BHI) nói rằng Hoa Kỳ số lượng giàn khoan dầu trong tuần kết thúc vào ngày 16 Tháng 

Mười đã giảm 1 xuống còn 594. Số lượng các giàn khoan dầu và khí kết hợp vẫn không đổi ở mức 787, mức thấp nhất kể từ 

tháng Tư, 2002. 

Các nhà giao dịch vẫn thận trọng trước động thái gây sốc của OPEC vào cuối tháng mười một năm ngoái  đã gây ra cuộc suy 

thoái của giá dầu thế giới. Trong một nỗ lực để bảo vệ thị phần, OPEC giữ sản lượng trên 30 triệu thùng một ngày khiến cho thị 

trường dư thừa nguồn cung khiến cho giá dầu rơi xuống dưới 40 USD một thùng vào tháng Tám 

Hồi đầu tuần này, các quan chức tại một cuộc họp của OPEC tại Viên-Áo đã thảo luận về những rủi ro liên quan đến một loạt các 

khoản đầu tư dầu, nhưng không giải quyết bất kỳ kế hoạch cắt giảm sản xuất. Các đại diện của tám thành viên phi OPEC, bao 

gồm Nga đã có mặt tại cuộc họp. OPEC sẽ có gặp tiếp theo trên vào ngày 4/12 
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Danh mục khuyến nghị trading 26/10/2015 
 

Mã cp Giá hiện 
tại 

KLGD bình quân 
(10 phiên) 

Vùng mua Vùng bán Giá cắt lỗ Khuyến nghị 

VN-Index 601,74 110,05  triệu cổ 
phiếu 

550 – 555 630-640  Cân đối cp/tiền: 
80/20 

HNX-Index 81,88 40,51  triệu cổ 
phiếu 

76 – 77 89-90  Cân đối cp/tiền: 
80/20 

HBC 17.800 391.815 15.800-16.200 18.500-18.700 14.800 Nắm giữ 

TCM 36.500 675.406 35.000-35.500 40.000-41.000 32.700 Nắm giữ 

PVS 22.700 1.326.456 20.000-20.500 24.000-25.000 18.000 Nắm giữ 

PXS 15.700 377.436 15.000-15.500 18.000-19.000 13.900 Nắm giữ 

PVC 20.200 553.338 19.000-19.500 24.000-25.000 17.300 Nắm giữ 

TNG 26.500 230.505 25.500-26.000 30.500-31.000 23.000 Nắm giữ 

DXG 19.700 1.293.635 17.000-17.500 20.500-21.000 15.800 Nắm giữ 

HCM 36.800 893.927 35.500-36.500 40.500-41.000 33.000 Nắm giữ 

VCS 56.300 111.054 36.000-36.500 41.500-42.000 33.400 Canh Bán 

DIG 12.300 943.013 11.000-11.500 13.500-14.000 10.200 Nắm giữ 

 

Cập nhật vĩ mô. 

 CPI tháng 10 tăng trở lại 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 năm 2015 tăng 0,11% so với tháng trước, bằng 100% so với cùng kỳ năm trước; tăng 0,51% 

so với tháng 12 năm trước; CPI bình quân 10 tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ năm trước tăng 0,67%. Tổng cục Thống kê chỉ 

ra một số nguyên nhân làm CPI tháng 10.2015 tăng như: Nhu cầu tiêu dùng thực phẩm vào mùa cưới tăng cao (Nhóm thực phẩm 

tăng 0,34%); Giá xăng tăng 800 đồng/lít, dầu diezezen tăng 410 đồng/lít vào ngày 18.9 và 3.10.2015 làm cho chỉ số giá nhóm 

nhiên liệu tăng 0,19% so với tháng trước; Là tháng giao mùa ở miền Bắc nên nhu cầu về một số mặt hàng quần áo, giầy dép phục 

vụ thu đông tăng làm cho chỉ số giá nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,2%. 

 Giá USD tăng, vàng suy yếu 

Mở cửa lúc 8h20 ngày 24/10/2015 , giá vàng miếng SJC được Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI giao dịch ở ngưỡng 33,87 - 33,93 

triệu đồng mỗi lượng, giảm hơn 30.000 đồng so với giá đóng cửa cuối ngày hôm qua. Biên độ mua bán duy trì 60.000 đồng một 

lượng.Cùng lúc, giá vàng miếng SJC cũng được Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận niêm yết quanh mức này. Nếu so với cuối 

tuần trước, mỗi lượng vàng hiện đã giảm hơn 140.000 đồng. Trên thế giới, giá vàng đã có một phiên biến động mạnh. Vào đầu 

phiên Mỹ, giá tăng một mạch gần 20 USD, lên sát 1.180 USD sau thông tin Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc bất ngờ cắt giảm lãi 

suất thêm 25 điểm cơ bản, giảm xuống còn 4,35%. Tuy nhiên, đà tăng này rất ngắn khi giá giảm trở lại do chứng khoán Bắc Mỹ 

mở cửa. Sau đó, giá vàng kết thúc tuần giao dịch giảm khoảng 2 USD so với phiên trước đó, nâng tổng mức giảm trong tuần lên 

1,2%, chấm dứt chuỗi hai tuần tăng giá liên tiếp. Riêng với giá USD, sau khi có nhiều phiên sụt giảm trước đó, sáng nay đã quay 

đầu đi lên. Tại Vietcombank, mỗi đôla Mỹ được ngân hàng niêm yết 22.260-22.340 đồng, tăng 20 đồng so với hôm qua. Eximbank 

có giá mua bán cao hơn Vietcombank 20-30 đồng, dao động quanh 22.290-22.360 đồng. Các ngân hàng khác có giá tương tự. 

 Giá dầu lúc  5 P.M ngày 24/10/2015 

 

 Ngày 23/10: Khối ngoại mua ròng trên cả hai sàn. 

Tính chung trên cả sàn HOSE và HNX, khối ngoại mua vào tổng cộng hơn 7,8 triệu cổ phiếu, trị giá gần 263 tỷ đồng, trong khi bán 

ra hơn 4,5 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 150,5 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt hơn 3,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua 

ròng là trên 112,38 tỷ đồng. 

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng phiên thứ 4 liên tiếp, với giá trị mua ròng đạt hơn 110 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua 

ròng là hơn 3 triệu cổ phiếu. Trong đó, khối ngoại mua vào hơn 7 triệu cổ phiếu và bán ra hơn 3,9 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào 

đạt hơn 248,3 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 138 tỷ đồng. 

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 2 tỷ đồng, tương ứng 171.300 cổ phiếu. Phiên hôm nay, giao dịch của khối ngoại trên 

HNX vẫn khá ảm đạm, họ chỉ mua vào 793.700 cổ phiếu, trong khi bán ra cũng chỉ 568.400 cổ phiếu, với giá trị mua vào đạt hơn 

14,5 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 12,4 tỷ đồng 
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Thị trường chứng khoán thế giới cập nhật đến 17h ngày 24/10/2015 
 

Khu vực  Chỉ số  Giá   Tăng/giảm   % Thay đổi 

Châu Á- Thái Bình Dương Nikkei225 18.825,30  +389,43  +2,11% 

Châu Á- Thái Bình Dương Shang Hai Composite 3.412,43  +43,70  +1,30% 

Châu Á- Thái Bình Dương Hang Seng Index  22.151,94  +306,57  +1,34% 

Châu Âu FTSE 100 6.444,08  +67,80  +1,06% 

Châu Âu FTSE ALL –Share  3.526,02  +37,28  +1,07% 

Châu Âu CAC40 4.923,64  +121,46  +2,53% 

Châu Âu EURO STOXX 50 3.425,81  +72,70  +2,17% 

Mỹ Down Jones 
Industrial Average  

17.646,7  +157,54  +0,9% 

Mỹ Nasdaq  5.031,86  +111,81  +2,27% 

Mỹ S&P 500 2.075,15  +22,64  +1,1% 

 

 Chứng khoán Mỹ bứt phá trước khả năng ECB tăng kích thích kinh tế và động thái nới lỏng chính sách tiền tệ của Trung 

Quốc:  

Phố Wall khép lại tuần tăng điểm thứ 4 liên tiếp và S&P 500 cũng có tháng tăng tốt nhất kể từ năm 2011. Tăng tổng cộng 2,1% 

trong tuần vừa qua để chốt lại tuần tăng điểm thứ 4 liên tiếp, S&P 500 có chuỗi tăng dài nhất kể từ đầu năm đến nay. 2.075,15 

điểm cũng là mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 19/8 của chỉ số này. Trong khi đó Nasdaq 100 tăng 4,2%, kết thúc tuần tăng tốt 

nhất kể từ tháng 7. Hơn 100 công ty trong chỉ số S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh trong tuần này. Sau khi có nhiều dấu 

hiệu trái chiều vào đầu tuần, các cổ phiếu công nghệ như Microsoft, Alphabet và Amazon giúp thị trường tăng vọt. Nhóm các cổ 

phiếu công nghệ tăng 4,6%, lên mức cao nhất 15 năm. Tổng cộng S&P 500 đã tăng 11% so với khi chạm đáy hôm 25/8 với tất cả 

10 nhóm chính đều tăng điểm. Các nhóm công nghệ và năng lượng tăng mạnh nhất với mức tăng hơn 16%. Đây cũng chính là 

nhóm đã bị bán tháo hồi tháng 8. 
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Phân tích kỹ thuật 

 Ngắn hạn: 

VN-Index: VN-Index tăng mạnh và vượt mốc 600 điểm, các chỉ báo có sự chuyển biến tích cực khi đều hướng lên trên trở lại. Kháng 

cự ngắn hạn của VN-Index là vùng 613 điểm tương ứng Fibonacci Retracement 78,6% 

HNX-Index: Các chỉ báo vẫn thể hiện xu thế tăng đang hiện hữu của HNX-Index, tuy nhiên thanh khoản các phiên gần đây không cải 

thiện nhiều  do đó nhiều khả năng HNX-Index sẽ duy trì trạng thái siway tích lũy trong vùng 81-82,5 điểm. 

 Dài hạn: VN-Index tiếp tục duy trì trên vùng 540 điểm tương đương kênh tăng giá dài hạn. Nhà đầu tư có thể tiếp tục duy trì danh 

mục hiện tại  

VN-Index: Hỗ trợ mạnh: 510-520. Kháng cự mạnh: 600-610 điểm 

HNX-Index: Hỗ trợ mạnh: 72-73 điểm. Kháng cự mạnh: 89-90 điểm 
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TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM 

Bản quyền năm 2015 thuộc về Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn 

đáng tin cậy và PSI không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả 

và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của PSI. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo 

hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi 

chưa được phép của PSI. 

 

 

Dự báo phiên GD thứ 2, 26/10/2015: Hạn Chế Mua Đuổi 

Nhận định chung 

Sau nhiều phiên tích lũy, VN-Index đã bứt phá trong phiên giao dịch cuối tuần và chinh phục được ngưỡng 600 điểm. Với sự lan tỏa của 

thị trường chứng khoán thế giới trước tuyên bố mới nhất của ECB về việc tiếp tục duy trì nới lỏng tiền tệ, các cổ phiếu lớn trên thị trường 

đã tăng giá khá tốt trong phiên giao dịch 23/10/2015. Nhóm cổ phiếu bất động sản là nhóm thu hút được dòng tiền mạnh nhất trong ngày 

hôm nay, khối ngoại cũng mua mạnh trong ngày hôm nay đã giúp các cổ phiếu lớn tăng mạnh, qua đó duy trì được đà tăng điểm cho tới 

cuối phiên. Nhiều khả năng phiên giao dịch đầu tuần sau thị trường sẽ tiếp tục xu hướng tăng điểm hiện tại, tuy nhiên trong bối cảnh 

thanh khoản chưa thực sự cải thiện thì nhiều khả năng sự phân hóa vẫn sẽ tiếp tục diễn ra và thị trường sẽ sớm trở lại trạng thái tích lũy 

hoặc điều chỉnh nhẹ. Do đó nhà đầu tư nên duy trì danh mục hiện tại, xem xét chốt lời một phần cổ phiếu có lãi khi thị trường tăng điểm. 

Dự báo phiên 26/10/2015: VN-Index và HNX-Index được dự đoán sẽ dao động trong vùng 595-606 điểm và 81-82,3 điểm, thanh khoản 

đạt khoảng 110 triệu cổ phiếu (Vnindex) và 40 triệu cổ phiếu (HNX-Index). 

Chiến lược giao dịch: 

 Dòng cổ phiếu bất động sản: Nắm giữ 

 Dòng cổ phiếu dầu khí:Nắm giữ 

 Đối với NĐT ngắn hạn: Chốt lời một phần cổ phiếu có lãi khi thị trường tăng điểm 

 Danh mục trung, dài hạn: Duy trì danh mục  

Hỗ trợ mạnh của VN-Index và HNX-Index là vùng 510-520 và 72-73 điểm. Kháng cự mạnh của VN-Index là vùng 600-610 điểm, kháng 

cự mạnh của HNX-Index là vùng 89-90 điểm. 

 

 

 

 

  Báo cáo phân tích giao dịch ngày 26/10/2015        Petrovietnam Securities Incoporated 
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